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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Nguyễn Hữu Chung. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Trần Ngọc Hải;  

Ông Bùi Văn Khương. 

- Thư ký phiên toà: bà Đỗ Thị Tình - Thư ký Toà án nhân dân quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên toà: bà Vũ Thị Quyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng   t    sơ th m công khai vụ án hình sự sơ th m thụ lý số: 

42/2023/TLST-HS ngày 25 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra   t    

số: 50/2023/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:  

Phạm Ngọc M, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1963, tại Hải Phòng. Nơi 

ĐKHKTT: số 62/104 T, phường Tr, quận LC, thành phố Hải Phòng; chỗ ở hiện 

nay: số 91/350 H, phường S, quận HB, thành phố Hải Phòng; ngh  nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hóa: lớp 07/10; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Ngọc Tr và bà Lương Thị B; có vợ là 

Nguyễn Thị Ph và có 03 con; ti n án: Bản án Hình sự sơ th m số 82/HSST ngày 

16/6/1988 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quy n, thành phố Hải Phòng    09 

tháng tù v  tội Tham ô tài sản  ã hội chủ nghĩa và 09 tháng tù v  tội Cố ý gây 

thương tích, tổng hợp hai tội buộc chấp hành 15 tháng tù. Tổng hợp với 15 tháng tù 

của Bản án Hình sự sơ th m số 83/HSST ngày 29/4/1985 của Tòa án nhân dân 

quận Ngô Quy n, buộc Phạm Ngọc M phải chấp hành hình phạt của hai bản án là 

30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 30/11/1987 (được trừ 04 tháng tạm giam từ 

ngày 26/11/1986 đến ngày 25/4/1987 - chưa được  óa án tích); Bản án Hình sự sơ 

th m số 12/HSST ngày 23/02/1990 của Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng    phạt 18 tháng tù v  tội Cố ý gây thương tích (đang thi 
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hành án trong trại giam thì phạm tội mới); buộc Phạm Ngọc M phải chấp hành 03 

tháng tù còn lại của Bản án Hình sự sơ th m số 82/HSST ngày 16/6/1988 của Tòa 

án nhân dân quận Ngô Quy n; tổng hợp hình phạt 21 tháng tù (chưa được  óa án 

tích); Bản án Hình sự phúc th m số 893/HSPT ngày 20/6/1996 của Tòa phúc th m 

Tòa án nhân dân tối cao    phạt Phạm Ngọc M 06 năm tù v  tội Cố ý gây thương 

tích, tính từ ngày bị bắt 16/4/1995 (chưa được  óa án tích); ti n sự: không; nhân 

thân: Bản án Hình sự sơ th m số 83/HSST ngày 29/4/1985 của Tòa án nhân dân 

quận Ngô Quy n, thành phố Hải Phòng    phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian th  thách 30 tháng v  tội Trộm cắp tài sản công dân (đã được  óa án 

tích); bị tạm giữ ngày 31-01-2023, chuyển tạm giam từ ngày 09-02-2023 - Có mặt. 

- Bị hại: anh Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1984, nơi cư trú: số 76 Trương Văn 

L, phường H, quận HB, thành phố Hải Phòng - Vắng mặt.  

-     i có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan đến vụ án: anh Đào Ngọc Th, sinh 

năm 1976; nơi cư trú: số 549 H, phường H, quận HB, thành phố Hải Phòng - Vắng 

mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 21 giờ ngày 15-11-2022, sau khi đi uống rượu v , Phạm Ngọc M đi 

cùng bạn đến quán Cafe Karaoke Yến Thanh; địa chỉ: số 41/350 Hùng Vương, 

phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng để hát Karaoke. Tại đây, 

M có to tiếng, ch i bới gây ảnh hưởng đến việc hát của những người  ung quanh. 

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1984; địa chỉ: số 76 Trương Văn L, 

phường H, quận HB, thành phố Hải Phòng cùng bạn đang ngồi uống nước tại quán 

Yến Thanh. Anh A ra bảo M không ch i nữa, M nghĩ anh A có ý cấm đoán nên M 

ch i anh A và anh A cũng ch i lại M. Thấy thế, anh Đào Ngọc Th, sinh năm 1976; 

địa chỉ: số 549 H, phường H, quận HB, thành phố Hải Phòng là quản lý của quán 

đã ra can ngăn, sau đó nhóm anh A ra ngoài lấy  e để v . Anh Th đi ra ngoài để 

mở khóa dây cho nhóm của anh A lấy  e và để 01 ổ khóa nhãn hiệu MINDY bằng 

kim loại (kích thước: dài 10cm, ngang 05cm) trên yên xe mô tô trước c a quán. 

Lúc này M nghe thấy có tiếng ch i bới ở ngoài quán nên nghĩ là anh A ch i M và 

do vẫn bực tức nên M đã lấy 02 vỏ chai bia bằng thủy tinh từ trong quán xông ra 

thì được anh Th can ngăn, giật lấy 02 vỏ chai bia trên. Khi anh A ngồi lên  e chu n 

bị v  thì M bất ngờ cầm ổ khóa nhãn hiệu MINDY bằng tay trái n m một phát 

trúng vào vùng má trái của anh A làm anh A bị thương tích phải đi cấp cứu tại 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Sau đó anh A đã đến Công an phường Sở Dầu, 

quận Hồng Bàng trình báo và g i đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 

Phạm Ngọc M.  
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Tại Bản kết luận giám định pháp y v  thương tích số 708/2022/TgT ngày 21 

tháng 12 năm 2022 của Trung tâm pháp y Hải Phòng kết luận đối với thương tích 

của anh Nguyễn Ngọc A như sau: “ ạn nhân bị 01 vết th ơn  rách da phần mềm 

vùng má - mi d ới mắt trái khôn   ây tổn th ơn  nhãn cầu mắt trái, khôn  tổn 

th ơn  x ơn , thần kinh, mạch máu vùn  mặt, đã đ ợc điều trị còn để lại 01 sẹo 

nhỏ khôn  ảnh h ởn  chức năn . Tỷ lệ phần trăm tổn th ơn  cơ thể của nạn nhân 

do th ơn  tích trên  ây nên là: 03% (ba phần trăm). Th ơn  tích trên có đặc điểm 

do vật có  óc cạnh cứn  tác độn  trực tiếp theo h ớn  chủ yếu từ tr ớc ra sau  ây 

nên”. 

Quá trình đi u tra, Phạm Ngọc M đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh 

sát đi u tra Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định truy nã đối với M. Đến 

ngày 31-01-2023, Phạm Ngọc M đã đến Công an quận Hồng Bàng đầu thú.  

Tại Cơ quan đi u tra, Phạm Ngọc M đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như đã nêu trên; lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, của người có 

quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Kết luận giám định pháp y v  thương tích 

và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.   

Tại Cáo trạng số 57/CT-VKS-HB ngày 24-5-2023, Viện Kiểm sát nhân dân 

quận Hồng Bàng truy tố Phạm Ngọc M v  tội “Cố ý gây thương tích” theo quy 

định tại điểm d khoản 2 Đi u 134 Bộ luật Hình sự. 

V  trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn đi u tra, truy tố, bị hại là anh Nguyễn 

Ngọc A yêu cầu Phạm Ngọc M phải có trách nhiệm bồi thường số ti n 40.000.000 

(bốn mươi triệu) đồng. Trong giai đoạn chu n bị   t   , bị hại là anh Nguyễn 

Ngọc A chỉ yêu cầu Phạm Ngọc M phải bồi thường tổng số ti n là 10.821.300 

đồng, bao gồm (ti n đi u trị khâu vết thương 600.000 đồng; ti n nhập viện nằm 

đi u trị 2.421.300 đồng; ti n mất thu nhập trong thời gian nằm đi u trị tại bệnh 

viện và đi u trị tại nhà 7.800.000 đồng). Đồng thời đ  nghị xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, ngoài ra anh A không còn yêu cầu nào khác.   

V  tài sản, vật chứng thu giữ: 01 ổ khóa nhãn hiệu MINDY bằng kim loại, 

màu ghi, dài 10cm, ngang 05cm, đã qua s  dụng chuyển Chi cục Thi hành án dân 

sự quận Hồng Bàng để giải quyết theo vụ án. 

Đối với người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là anh Đào Ngọc 

Th: trong giai đoạn đi u tra, anh Th không có bất kỳ yêu cầu bồi thường dân sự 

nào. Đối với vật chứng là 01 ổ khóa nhãn hiệu MINDY bằng kim loại, màu ghi, dài 

10cm, ngang 05cm, đã qua s  dụng, anh Th không đ  nghị nhận lại.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng thực hành quy n công tố 

tại phiên tòa, sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, 

đánh giá các tình tiết của vụ án, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội 

dung bản cáo trạng, đ  nghị Hội đồng   t   : 
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Áp dụng điểm d khoản 2 Đi u 134, Đi u 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 

51 của Bộ luật Hình sự;    phạt: Phạm Ngọc M từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù 

giam. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 31-01-2023. 

V  trách nhiệm dân sự: buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số ti n 

10.821.300 đồng bao gồm: (ti n đi u trị khâu vết thương 600.000 đồng; ti n nhập 

viện nằm đi u trị 2.421.300 đồng; ti n mất thu nhập trong thời gian nằm đi u trị tại 

bệnh viện và đi u trị tại nhà 7.800.000 đồng). 

Đối với người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là anh Đào Ngọc 

Th không yêu cầu v  trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại v  tài sản nên không xem 

xét, giải quyết. 

V     lý vật chứng: Đối với vật chứng là 01 ổ khóa nhãn hiệu MINDY bằng 

kim loại, màu ghi, dài 10cm, ngang 05cm, đã qua s  dụng, anh Đào Ngọc Th 

không đ  nghị nhận lại và  ác định không còn giá trị s  dụng nên tịch thu tiêu hủy.  

Căn cứ vào khoản 2 Đi u 135, khoản 2 Đi u 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

điểm a, c khoản 1 Đi u 23 của Nghị quyết số 326/2015/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy định v  mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Toà án: buộc Phạm Ngọc M 

phải nộp 200.000 (hai trăm n hìn) đồng án phí hình sự sơ th m và 541.065 (năm 

trăm bốn m ơi mốt n hìn khôn  trăm sáu m ơi lăm) đồng.  

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến tranh luận với quan điểm của Kiểm sát 

viên, bị cáo đồng ý với yêu cầu bồi thường của bị hại, phần lời nói sau cùng bị cáo 

 in giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa, bị hại là anh Nguyễn Ngọc A và người có quy n lợi, nghĩa vụ 

liên quan là anh Đào Ngọc Th vắng mặt nên không có ý kiến tranh luận với quan 

điểm của đại diện Viện Kiểm sát. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau: 

- Về tố tụn : 

[1] V  tài liệu, chứng cứ Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an quận Hồng 

Bàng, Đi u tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, Kiểm sát viên thu 

thập; bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác cung cấp đ u thực hiện đúng quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra, truy tố và tại phiên tòa, bị 

cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại v  những chứng cứ, tài 

liệu đã thu thập, cung cấp. Do đó, những chứng cứ, tài liệu trong vụ án đ u hợp 

pháp. 
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[2] V  hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an 

quận Hồng Bàng, Đi u tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, Kiểm sát 

viên: Trong quá trình đi u tra, truy tố của cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đúng v  th m quy n, trình tự, thủ tục, quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, người 

tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại v  hành vi, quyết định của các 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đ u hợp 

pháp. 

[3] Về sự vắn  mặt của bị hại và n   i có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan đến 

vụ án tại phiên tòa: Bị hại là anh Nguyễn Ngọc A, người có quy n lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án là anh Đào Ngọc Th mặc dù được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng 

vắng mặt không có lý do. Tại phiên tòa, bị cáo và đại diện Viện Kiểm sát không đ  

nghị hoãn phiên tòa vì sự vắng mặt của bị hại và người có quy n lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án. X t thấy, bị hại, người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

đã có lời khai và yêu cầu tại các giai đoạn tố tụng và việc vắng mặt của họ tại phiên 

tòa không gây trở ngại cho việc   t   . Căn cứ các đi u 292, 293 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, Hội đồng   t    tiến hành   t    vụ án vắng mặt bị hại và người có quy n 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. 

- Về các tình tiết của vụ án:  

[4] Về tội danh: tại phiên tòa, bị cáo Phạm Ngọc M nhận tội. Lời khai của bị 

cáo phù hợp với lời khai tại giai đoạn đi u tra, phù hợp với Biên bản tiếp nhận 

người phạm tội ra đầu thú, lời khai của bị hại, lời khai của người có quy n lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Kết luận giám định pháp y, phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 11 

năm 2022, tại quán Cafe Karaoke Yến Thanh; địa chỉ: số 41/350 Hùng Vương, 

phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  ảy ra mâu thuẫn giữa bị 

cáo Phạm Ngọc M với bị hại là anh Nguyễn Ngọc A. Sau khi được can ngăn, anh 

Nguyễn Ngọc A ra v  thì bị Phạm Ngọc M s  dụng 01 ổ khóa nhãn hiệu MINDY 

bằng kim loại, màu ghi, dài 10cm, ngang 05cm ném vào má trái của anh Nguyễn 

Ngọc A. Hậu quả làm anh Nguyễn Ngọc A bị thương tích giảm 03% sức khỏe. 

Hành vi nêu trên của Phạm Ngọc M đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương 

tích”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Đi u 134 Bộ luật Hình sự.   

[5] Tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho  ã hội, không những  âm phạm đến sức khỏe của công dân được pháp luật 

bảo vệ mà còn gây mất trật tự an toàn  ã hội. Do đó, cần phải  em   t,    lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật. 

[6] Về tình tiết định khun  hình phạt: bị cáo đã dùng hung khí (ổ khóa nhãn 

hiệu MINDY) đánh gây thương tích cho anh Nguyễn Ngọc A, làm anh Nguyễn 
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Ngọc A tổn thương giảm 03% sức khỏe. Do bị hại bị giảm 03% sức khỏe nên bị 

cáo không bị truy tố v  tội cố ý gây thương tích với tình tiết định khung hình phạt 

theo quy định tại điểm đ khoản 2 Đi u 134 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, bị cáo có 

03 ti n án chưa được  óa án tích như phần căn cước đã nêu, trong đó tại Bản án 

Hình sự phúc th m số 893/HSPT ngày 20/6/1996 của Tòa phúc th m Tòa án nhân 

dân tối cao  ác định Phạm Ngọc M “tái phạm nguy hiểm”. Do đó, hành vi phạm 

tội này, bị cáo phải chịu tình tiết định khung hình phạt “tái phạm nguy hiểm” theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Đi u 134 Bộ luật Hình sự.   

[7] Về tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự: trong giai đoạn đi u tra, truy 

tố và tại phiên tòa, bị cáo Phạm Ngọc M thành kh n khai báo, ăn năn v  hành vi 

phạm tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

điểm s khoản 1 Đi u 51 Bộ luật Hình sự. Mặt khác, bị cáo ra đầu thú, tại giai đoạn 

chu n bị   t   , bị hại  in giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên có thể áp 

dụng khoản 2 Đi u 51 của Bộ luật Hình sự, coi đây là tình tiết giảm nhẹ khác của 

bị cáo.  

[8] Về tình tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

 [9] Về hình phạt: trên cơ sở đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ nguy hiểm 

cho  ã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, 

tăng nặng trách nhiệm hình sự, mục đích của hình phạt, nguyên tắc    lý đối với 

người phạm tội. X t thấy, bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức 

được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, sau khi uống rượu v  

không kiểm soát được hành vi đã gây ồn ào, mất trật tự và thực hiện hành vi phạm 

tội như đã nêu tại mục [4]. Mặt khác, bị cáo có 04 ti n án, trong đó có 03 ti n án 

chưa được  óa án tích. Đi u đó thể hiện bị cáo có nhân thân không tốt, không có ý 

thức chấp hành pháp luật, coi thường sức khỏe của người khác. Do đó, cần cách ly 

bị cáo khỏi đời sống  ã hội một thời gian để giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng 

ngừa chung. Do vậy, áp dụng hình phạt như đ  nghị của Viện Kiểm sát là có cơ sở. 

[10] Về trách nhiệm dân sự:   

[10.1] Tại giai đoạn đi u tra, truy tố, bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường 

thiệt hại số ti n 40.000.000 đồng. Tại giai đoạn chu n bị   t   , bị hại chỉ yêu cầu bị 

cáo bồi thường thiệt hại số ti n 10.821.300 đồng. Tại phiên tòa, bị cáo đồng ý với 

yêu cầu bồi thường thiệt hại của bị hại mà không cần bị hại phải chứng minh. Hội 

đồng   t    ghi nhận sự tự nguyện bồi thường của bị cáo đối với bị hại. Do đó, 

buộc Phạm Ngọc Minh phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bị hại Nguyễn 

Ngọc A số ti n 10.821.300 đồng. 

[10.2] Trong giai đoạn đi u tra, người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

vụ án là anh Đào Ngọc Th không có bất kỳ yêu cầu bồi thường nào đối với thiệt hại 
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v  tài sản. Đến nay, không có yêu cầu bồi thường nào khác nên Hội đồng   t    

không  em   t, giải quyết.   

[11] Về xử lý vật chứn : Đối với vật chứng là 01 ổ khóa nhãn hiệu MINDY 

bằng kim loại, màu ghi, dài 10cm, ngang 05cm, đã qua s  dụng, anh Đào Ngọc Th 

không đ  nghị nhận lại và  ác định không còn giá trị s  dụng nên tịch thu tiêu hủy.  

[12] Về án phí và quyền khán  cáo đối với bản án:  

[12.1] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ th m, án phí dân sự sơ th m và 

được quy n kháng cáo bản án theo quy định pháp luật. 

[12.2] Bị hại có quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

[12.3] Người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quy n kháng cáo 

v  những vấn đ  trực tiếp liên quan đến quy n lợi, nghĩa vụ của mình trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào điểm d khoản 2 Đi u 134, Đi u 38; điểm s khoản 1, khoản 2 

Đi u 51 Bộ luật Hình sự,    phạt: Phạm Ngọc M 03 (ba năm) tù v  tội “Cố ý gây 

thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 31-01-2023.  

- V  trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Đi u 48 Bộ luật Hình sự; các đi u 584, 

585, 586, 590 Bộ luật Dân sự, buộc Phạm Ngọc M phải bồi thường thiệt hại cho bị 

hại là anh Nguyễn Ngọc A số ti n 10.821.300 (m  i triệu tám trăm hai m ơi mốt 

n hìn ba trăm) đồng. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quy n chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản ti n phải 

trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án  ong, bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản ti n lãi của số ti n còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Đi u 357, Đi u 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác. 

- V     lý vật chứng: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Đi u 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm a, c khoản 2 Đi u 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: tịch thu tiêu hủy 01 ổ khóa 

nhãn hiệu MINDY bằng kim loại, màu ghi, dài 10cm, ngang 05cm, đã qua s  

dụng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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(Đặc điểm vật chứn  theo Biên bản  iao, nhận vật chứn   iữa Côn  an quận 

Hồn  Bàn  và Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồn  Bàn , thành phố Hải Phòn  

ngày 24-5-2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồn  Bàn ).  

- V  án phí: căn cứ vào khoản 2 Đi u 135, khoản 2 Đi u 136 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; điểm a, c khoản 1 Đi u 23 của Nghị quyết số 326/2015/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy định v  mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Toà án, buộc Phạm 

Ngọc M phải nộp 200.000 (hai trăm n hìn) đồng án phí hình sự sơ th m và 

541.065 (năm trăm bốn m ơi mốt n hìn khôn  trăm sáu m ơi lăm) đồng án phí 

dân sự sơ th m.  

- V  quy n kháng cáo: bị cáo được quy n kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án. Bị hại (vắng mặt) có quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy 

định của pháp luật. Người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (vắng mặt) 

có quy n kháng cáo v  những vấn đ  trực tiếp liên quan đến quy n lợi, nghĩa vụ 

của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết bản án theo 

quy định của pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Đi u 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quy n thoả thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, Đi u 7, Đi u 7a, 

Đi u 7b và Đi u 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại đi u 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- TAND TP. Hải Phòng; 

- Sở Tư pháp TP.Hải Phòng; 

- VKSND TP. Hải Phòng;  

-  PV 06 Công an TP. Hải Phòng; 

- CA quận Hồng Bàng; 

- Cơ quan THAHS Công an quận Hồng Bàng; 

- VKSND quận Hồng Bàng; 

- Chi cục THADS quận Hồng Bàng; 

- UBND nơi cư trú của bị cáo; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Hữu Chung 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx

